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Sportarten auf Vietnamesisch

Sommersportarten auf Vietnamesisch
Tennis quần vợt

Badminton cầu lông

Golf đánh golf

Radfahren đạp xe

Tischtennis bóng bàn

Triathlon ba môn phối hợp

Ringen đấu vật

Judo võ judo

Fechten đấu kiếm

Bogenschießen bắn cung

Boxen quyền anh

Turnen thể dục dụng cụ

Gewichtheben cử tạ

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Wintersportarten auf Vietnamesisch
Skifahren trượt tuyết

Snowboarden trượt ván tuyết

Eislaufen trượt băng

Eishockey khúc côn cầu trên băng

Biathlon hai môn phối hợp

Rennrodeln trượt băng nằm ngửa

https://www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/
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Skispringen trượt tuyết nhảy xa

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Wassersportarten auf Vietnamesisch
Schwimmen bơi lội

Wasserball bóng nước

Surfen lướt sóng

Rudern chèo thuyền

Windsurfen lướt ván buồm

Segeln đua thuyền buồm

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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Mannschaftssportarten auf Vietnamesisch
Fußball bóng đá

Basketball bóng rổ

Volleyball bóng chuyền

Cricket bóng gậy

Baseball bóng chày

Rugby bóng rugby

Handball bóng ném

Feldhockey khúc côn cầu

Beachvolleyball bóng chuyền bãi biển

Australian Football bóng bầu dục Úc

American Football bóng bầu dục Mỹ


